
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC ÔN LUYỆN HÈ  

THÁNG 6/2024 

Chủ đề: NƯỚC VÀ HIỆN TƯỢNG TỰ NHIÊN 

Lớp: Mầm 1 

        Thứ 

Tuần 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Tuần 1 

CÁC HIỆN 

TƯỢNG 

TỰ NHIÊN 

Trò chuyện 

về các hiện 

tượng tự 

nhiên 

VĐTN: 

Trời nắng 

trời mưa 

Nhận biết 

cao hơn-thấp 

hơn 

Bật tách 

chụm chân 

Thơ: 

Ông mặt trời 

Tuần 2 

SỰ CẦN 

THIẾT CỦA 

NƯỚC 

 

Vẽ Mưa 

 

 

Nhận biết 1 

và nhiều 

 

 

Truyện: Giọt 

nước tí xíu 

 

Trò chuyện 

tính chất của 

nước 

 

Ném đích 

nằm ngang 

 

Tuần 3 

SỰ KÌ DIỆU 

CỦA GIÓ 

 

Chuyền 

bóng qua 

đầu 

Ôn nhận biết 

hình chữ 

nhật, hình 

vuông, hình 

tam giác 

 

Giữ gìn vệ 

sinh môi 

trường 

 

Trò chuyện 

về sự kì diệu 

của gió 

 

NH:Cho tôi 

đi làm mưa 

với 

 

Tuần 4 

ÁNH SÁNG 

RẤT CẦN 

THIẾT 

CHO SỰ 

SỐNG 

 

DH: Nắng 

sớm 

 

 

 

Nặn ông mặt 

trời 

 

Chạy thay 

đổi tốc độ 

theo hiệu 

lệnh 

 

 

Trò chuyện 

ánh sáng rất 

cần thiết cho 

sự sống 

 

Thơ: 

Đi nắng 

 



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC ÔN LUYỆN HÈ 

THÁNG 6/2024 

Chủ đề: NƯỚC VÀ HIỆN TƯỢNG TỰ NHIÊN 

Lớp: Mầm 2 

        Thứ 

Tuần 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Tuần 1 

CÁC HIỆN 

TƯỢNG 

TỰ NHIÊN 

Bật tách 

chụm chân 

 

Truyện:  

Sự tích ngày 

và đêm 

Nhận biết 

cao hơn-thấp 

hơn 

Trò chuyện 

về các hiện 

tượng tự 

nhiên 

VĐTN: 

Trời nắng 

trời mưa 

Tuần 2 

SỰ CẦN 

THIẾT CỦA 

NƯỚC 

 

Truyện  

giọt nước tí 

xíu 

 

Ném đích 

nằm ngang 

 

 

Nhận biết 1 

và nhiều 

 

Trò chuyện 

tính chất của 

nước 

 

Vẽ mưa 

Tuần 3 

SỰ KÌ DIỆU 

CỦA GIÓ 

 

NH:Cho tôi 

đi làm mưa 

với 

 

Trò chuyện 

về sự kì diệu 

của gió 

Giữ gìn vệ 

sinh môi 

trường 

 

Ôn nhận biết 

hình chữ 

nhật, hình 

vuông, hình 

tam giác 

 

Chuyền 

bóng qua 

đầu 

 

Tuần 4 

ÁNH SÁNG 

RẤT CẦN 

THIẾT 

CHO SỰ 

SỐNG 

 

Thơ: 

Đi nắng 

 

 

Trò chuyện 

ánh sáng rất 

cần thiết cho 

sự sống 

 

DH: Nắng 

sớm 

 

 

Chạy thay 

đổi tốc độ 

theo hiệu 

lệnh 

 

 

Nặn ông mặt 

trời 



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC ÔN LUYỆN HÈ 

THÁNG 6/2024 

Chủ đề: NƯỚC VÀ HIỆN TƯỢNG TỰ NHIÊN 

Lớp: Mầm 3 

        Thứ 

Tuần 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Tuần 1 

CÁC HIỆN 

TƯỢNG 

TỰ NHIÊN 

Bật tách 

chụm chân 

Trò chuyện 

về các hiện 

tượng tự 

nhiên 

Nhận biết 

cao hơn-thấp 

hơn 

VĐTN: 

Trời nắng 

trời mưa 

Thơ: 

Ông mặt trời 

Tuần 2 

SỰ CẦN 

THIẾT CỦA 

NƯỚC 

 

Trò chuyện 

tính chất của 

nước 

 

Truyện: 

 Giọt nước tí 

xíu 

 

Nhận biết 1 

và nhiều 

 

 

Vẽ Mưa 

 

 

Ném đích 

nằm ngang 

 

Tuần 3 

SỰ KÌ DIỆU 

CỦA GIÓ 

 

Trò chuyện 

về sự kì diệu 

của gió 

 

Giữ gìn vệ 

sinh môi 

trường 

 

Chuyền 

bóng qua 

đầu 

Ôn nhận biết 

hình chữ 

nhật, hình 

vuông, hình 

tam giác 

 

NH: Cho 

tôi đi làm 

mưa với 

 

Tuần 4 

ÁNH SÁNG 

RẤT CẦN 

THIẾT 

CHO SỰ 

SỐNG 

 

Trò chuyện 

ánh sáng rất 

cần thiết cho 

sự sống 

 

 

Nặn ông mặt 

trời 

 

Thơ: 

Đi nắng 

 

 

Chạy thay 

đổi tốc độ 

theo hiệu 

lệnh 

 

 

DH: Nắng 

sớm 

 



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC ÔN LUYỆN HÈ 

THÁNG 6/2024 

Chủ đề: NƯỚC VÀ HIỆN TƯỢNG TỰ NHIÊN 

Lớp: Mầm 4 

        Thứ 

Tuần 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Tuần 1 

CÁC HIỆN 

TƯỢNG 

TỰ NHIÊN 

Bật tách 

chụm chân 

 

Truyện:  

Sự tích ngày 

và đêm 

Nhận biết 

cao hơn-thấp 

hơn 

Trò chuyện 

về các hiện 

tượng tự 

nhiên 

DH:  

Cháu vẽ Ông 

mặt trời 

Tuần 2 

SỰ CẦN 

THIẾT CỦA 

NƯỚC 

 

Trò chuyện 

tính chất của 

nước 

 

Ném đích 

nằm ngang 

 

 

Nhận biết 1 

và nhiều 

 

 

Vẽ Mưa 

 

Truyện: 

 Giọt nước tí 

xíu 

Tuần 3 

SỰ KÌ DIỆU 

CỦA GIÓ 

Ôn nhận biết 

hình chữ 

nhật, hình 

vuông, hình 

tam giác 

 

Trò chuyện 

về sự kì diệu 

của gió 

 

Chuyền 

bóng qua 

đầu 

 

NH:Cho tôi 

đi làm mưa 

với 

 

Giữ gìn vệ 

sinh môi 

trường 

 

Tuần 4 

ÁNH SÁNG 

RẤT CẦN 

THIẾT 

CHO SỰ 

SỐNG 

 

Thơ: 

Đi nắng 

 

 

Trò chuyện 

ánh sáng rất 

cần thiết cho 

sự sống 

 

DH: Nắng 

sớm 

 

 

Chạy thay 

đổi tốc độ 

theo hiệu 

lệnh 

 

 

Nặn ông mặt 

trời 



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC ÔN LUYỆN HÈ 

THÁNG 6/2024 

Chủ đề: NƯỚC VÀ HIỆN TƯỢNG TỰ NHIÊN 

Lớp: Mầm 5 

        Thứ 

Tuần 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Tuần 1 

CÁC HIỆN 

TƯỢNG 

TỰ NHIÊN 

Bật tách 

chụm chân 

 

Truyện:  

Sự tích ngày 

và đêm 

Nhận biết 

cao hơn-thấp 

hơn 

Trò chuyện 

về các hiện 

tượng tự 

nhiên 

VĐTN: 

Trời nắng 

trời mưa 

Tuần 2 

SỰ CẦN 

THIẾT CỦA 

NƯỚC 

 

Vẽ Mưa 

 

 

Truyện: 

 Giọt nước tí 

xíu 

 

Nhận biết 1 

và nhiều 

 

Trò chuyện 

tính chất của 

nước 

 

Ném đích 

nằm ngang 

Tuần 3 

SỰ KÌ DIỆU 

CỦA GIÓ 

 

NH:Cho tôi 

đi làm mưa 

với 

 

Giữ gìn vệ 

sinh môi 

trường 

 

 

Chuyền 

bóng qua 

đầu 

Ôn nhận biết 

hình chữ 

nhật, hình 

vuông, hình 

tam giác 

 

Trò chuyện 

về sự kì diệu 

của gió 

 

Tuần 4 

ÁNH SÁNG 

RẤT CẦN 

THIẾT 

CHO SỰ 

SỐNG 

 

DH: Nắng 

sớm 

 

 

Nặn ông mặt 

trời 

 

Thơ: 

Đi nắng 

 

 

Chạy thay 

đổi tốc độ 

theo hiệu 

lệnh 

 

 

Trò chuyện 

ánh sáng rất 

cần thiết cho 

sự sống 

 



 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC ÔN LUYỆN HÈ 

 THÁNG 6/2024 

Chủ đề: NƯỚC VÀ HIỆN TƯỢNG TỰ NHIÊN 

Lớp: Mầm 6 

 

Thứ 

Tuần 

Thtứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Tuần 1 

Các hiện 

tượng tự 

nhiên 

 

Trò chuyện 

về các hiện 

tượng tự 

nhiên 

VĐTN: 

Trời nắng 

trời mưa 

Nhận biết 

cao hơn-thấp 

hơn 

Bật tách 

chụm chân 

Thơ: 

Ông mặt trời 

Tuần 2 

Sự cần thiết 

của nước 

 

 

Ném đích 

nằm ngang 

Trò chuyện 

về sự cần 

thiết của 

nước 

Ôn Nhận 

biết hình chữ 

nhật, hình 

tam giác, 

hình vuông 

Giọt nước tí 

xíu 

Vẽ mưa 

Tuần 3 

Sự kì diệu 

của gió 

Chạy thay 

đổi theo tốc 

độ theo hiệu 

lệnh 

 

Trò chuyện 

về sự kì diệu 

của gió 

 

Nhận biết 

một và nhiều 

Cho tôi đi 

làm mưa với 

Giữ gìn vệ 

sinh môi 

trường 

 

Tuần 4 

Ánh sáng 

rất cần 

thiết cho 

cuộc sống 

Chuyền 

bóng qua 

đầu 

 

Trò chuyện 

về ánh sáng 

cần cho sự 

sống 

Đi nắng Nắng sớm Nặn ông mặt 

trời 

 


